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THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của đồng chí Bí thư Đảng ủy,  

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND; 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo, cán bộ, công chức 

các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng 

 
 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND thành 

phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét công nhận “Chính 

quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 55/KH-

UBND ngày 11/02/2026 của UBND xã Tứ Kỳ về việc xây dựng và thực hiện mô hình 

“ Chính quyền thân thiện” trên địa bàn xã Tứ Kỳ năm 2026. 

 Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu 

cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh, 

kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đảng, chính quyền xã Tứ 

Kỳ, thành phố Hải Phòng. 

 Ủy ban nhân dân xã Tứ Kỳ cung cấp số điện thoại để tiếp nhận thông tin phản 

ánh, kiến nghị trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 

  

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1.  Vũ Xuân Đạt Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã 0983.748.790 

2.  Đặng Thị Khánh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã 0983.070.996 

3.  Trương Ngọc Thành Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã 0912.829.288 

4.  Nguyễn Hữu Lăng Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã 0982.745.663 

5.  Nguyễn Đức Thuận Phó Chủ tịch UBND xã 0327.979.555 

6.  Nguyễn Văn Thước Phó Chủ tịch HĐND xã 0916.366.618 

7.  Trần Thị Huyền Phó ban Văn hóa – Xã hội HĐND xã 0986.181.763 

8.  Vũ Thị Thảo Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã 0364.235.800 



9.  Nguyễn Mạnh Chung Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã 0977.952.676 

10.  Phạm Quốc Hùng Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã 0913.327.499 

11.  Phạm Tiến Công Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã 0983.084.953 

12.  Phạm Thị Hà Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã 0972.322.458 

13.  Lưu Thị Thắm Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã 0365.389.992 

14.  Đặng Thị Thúy Sim Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã 0988.360.196 

15.  Nguyễn Thị Mỹ Phượng Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã 0962.664.858 

16.  Vũ Thị Hương Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã 0969.269.929 

17.  Nguyễn Thị Tiến Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã 0973.226.494 

18.  Nguyễn Thị Uyển Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã 0979.471.282 

19.  Hoàng Tuấn Nhã Trưởng phòng Kinh tế xã 0977.367.516 

20.  Nguyễn Thị Thanh Phó Trưởng phòng Kinh tế xã 0984.228.579 

21.  Hoàng Thị Cúc Công chức phòng Kinh tế xã 0388.437.859 

22.  Nguyễn Tiến Dũng Công chức phòng Kinh tế xã 0981.263.689 

23.  Mai Thị Thư Công chức phòng Kinh tế xã 0365.783.477 

24.  Vũ Thị Thu Dung Công chức phòng Kinh tế xã 0942.122.639 

25.  Nguyễn Văn Việt Công chức phòng Kinh tế xã 0973.967.865 

26.  Phạm Chí Nghĩa Công chức phòng Kinh tế xã 0346.607.999 

27.  Phạm Thị Ánh Công chức phòng Kinh tế xã 0969.870.086 

28.  Vũ Ngọc Thanh Nhân viên Phòng Kinh tế xã 0326.047.700 

29.  Trần Văn Hữu Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã 0986.336.479 

30.  Phạm Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã 0982.369.459 

31.  Phạm Thị Thúy Công chức phòng Văn hóa-Xã hội xã 0383.530.403 

32.  Nguyễn Thị Hồng Hoa Công chức phòng Văn hóa-Xã hội xã 0395.942.177 

33.  Đỗ Thị Dịu Công chức phòng Văn hóa-Xã hội xã 0975.637.956 

34.  Nguyễn Đức Thăng Công chức phòng Văn hóa-Xã hội xã 0984.401.397 

35.  Đỗ Thị Lành Công chức phòng Văn hóa-Xã hội xã 0984.114.092 

36.  Nguyễn Thị Tơ Công chức phòng Văn hóa-Xã hội xã 0395.387.436 



37.  Lê Thị Thu Giám đốc Trung tâm phục vụ HCC 0976.024.233 

38.  Đinh Thị Hòa Công chức Trung tâm phục vụ HCC 0362.352.759 

39.  Nguyễn Thị Lan Công chức Trung tâm phục vụ HCC 0973.746.078 

40.  Vũ Thị Thuân Công chức Trung tâm phục vụ HCC 0362.465.990 

41.  Lê Mạnh Quỳnh Công chức Trung tâm phục vụ HCC 0976.930.511 

42.  Phạm Thanh Xuân Công chức Trung tâm phục vụ HCC 0985.075.410 

43.  Phạm Thị Hoa Công chức Trung tâm phục vụ HCC 0984.113.832 

44.  Nguyễn Thị Kim Anh Giám đốc Trung tâm Dịch vụ SNC 0984.228.670 

45.  Ngô Ngọc Thuần Viên chức Trung tâm Dịch vụ SNC 0983.246.510 

46.  Vũ Chung Thùy Viên chức Trung tâm Dịch vụ SNC 0962.330.148 

47.  Nguyễn Thị Thảo Vân Viên chức Trung tâm Dịch vụ SNC 0372.520.403 

48.  Hoàng Thị Tâm Viên chức Trung tâm Dịch vụ SNC 0974.104.510 

 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các số 

điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần. Thông báo này được 

công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Tứ Kỳ (https://tuky.haiphong.gov.vn) và niêm yết 

tại trụ sở làm việc của UBND xã Tứ Kỳ. 

Ủy ban nhân dân xã Tứ Kỳ trân trọng thông báo để các tổ chức và Nhân dân được 

biết và liên hệ./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; 

- Thành viên UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Chung 

 

https://tuky.haiphong.gov.vn/
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